
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 74, ngõ 14, phố Vũ Hữu, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

18/09/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI NAM VIỆT

0108437532

STT Tên ngành Mã ngành

1. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

2. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
+-Dịch vụ tư vấn du học;
(Theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 
quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo 
dục)

8560

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VÀ 
THƯƠNG MẠI NAM VIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0243 2243 3298
Email:

Fax:
Website:
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3. Điều hành tua du lịch 7912

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
( Trừ hoạt động đấu giá )
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
( Trừ hoạt động đấu giá )
(Theo Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

5. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giấy viết, giấy in;
- Sản xuất giấy in cho máy vi tính;
- Sản xuất giấy tự copy khác;
- Sản xuất giấy nến và giấy than;

1709

6. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

7. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
 (Trừ hóa chất Nhà nước cấm)

2029

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

10. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

11. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

12. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

13. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

14. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm 1512

15. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

16. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

17. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931
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18. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất các sản phẩm tấm dệt khổ hẹp, bao gồm các tấm dệt 
sợi ngang không có sợi dọc được ghép với nhau thông qua chất 
kết dính,
- Sản xuất nhãn hiệu, băng rôn...
- Sản xuất đồ tỉa trang trí: vải viền, quả tua,

1399

19. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

20. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701

21. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

24. Sản xuất giày, dép 1520

25. Quảng cáo
Chi tiết: 
Việc cung cấp tất cả các lĩnh vực của dịch vụ quảng cáo (thông 
qua năng lực của tổ chức hoặc hợp đồng phụ), bao gồm tư vấn, 
dịch vụ sáng tạo, sản xuất các nguyên liệu cho quảng cáo, kế 
hoạch truyền thông, gồm:
- Sáng tạo và thực hiện các chiến dịch quảng cáo: Sáng tạo và 
đặt quảng cáo trong báo, tạp chí, đài phát thanh, truyền hình, 
internet và các phương tiện truyền thông khác; đặt quảng cáo 
ngoài trời như: bảng lớn, panô, bảng tin, cửa sổ, phòng trưng 
bày, ô tô con và ôtô buýt...; quảng cáo trên không; phân phối 
các nguyên liệu hoặc mẫu quảng cáo; cung cấp các chỗ trống 
quảng cáo trên bảng lớn; thiết kế vị trí và trình bày trên trang 
web;
- Làm các chiến dịch quảng cáo và những dịch vụ quảng cáo 
khác có mục đích thu hút và duy trì khách hàng như: Khuếch 
trương quảng cáo; marketing điểm bán; quảng cáo thư trực 
tuyến; tư vấn marketing.

7310

26. Cung ứng lao động tạm thời 7820

27. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

28. Sản xuất đồ chơi, trò chơi 3240
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29. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Hoạt động bởi các đại lý hoặc các đại lý thay mặt cá nhân 
thường liên quan đến việc tuyển dụng người cho điện ảnh, âm 
nhạc hoặc thể thao, giải trí khác hoặc sắp xếp sách, vở kịch, tác 
phẩm nghệ thuật, ảnh.. với nhà xuất bản hoặc nhà sản xuất...

7490

30. Dịch vụ liên quan đến in 1812

31. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết:
- Việc sản xuất các phim điện ảnh, phim video hoặc chương 
trình quảng cáo trên truyền hình.
(Trừ loại nhà nước cấm)

5911

32. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
- Khách sạn
-Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự

5510

33. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Nhóm này gồm:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác;
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính;
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức;
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
….
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại;……
 (Trừ bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán lẻ 
tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng  miếng,vàng nguyên liệu)

4773(Chính)

34. In ấn 1811

35. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772
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6.800.000.000 VNĐ

36. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
 -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
 -Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
 -Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
 -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
 -Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 -Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
 -Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

37. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình
(Trừ hoạt động phát hành chương trình truyền hình)

5913

38. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

39. Giáo dục thể thao và giải trí 8551

40. Giáo dục văn hoá nghệ thuật 8552

41. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức sự kiện, xúc tiến và quản lý các sự kiện   

8230

42. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 012893500

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 575, Tổ 62, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 575, Tổ 62, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

PHẠM THỊ THANH THỦY  Nữ
27/08/1978 Kinh Việt Nam

23/08/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012893500
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 575, Tổ 62, Phường Chương Dương, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 575, Tổ 62, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THANH THỦY  Nữ

27/08/1978 Kinh Việt Nam

23/08/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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